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ĐỀ 1 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ.

Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  Ta có
 bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Câu 3. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số ở dưới đây.

Hàm số đó là hàm số nào?

A. B. 

C. D. 
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Câu 4. Trong không gian , cho hai điểm . Độ dài đoạn thẳng bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ . Tọa độ của điểm  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Số tiệm cận của đồ thị hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Trong không gian hệ tọa độ , cho và . Tính .

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 8. Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau

Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng 1.
B. Hàm số có đúng một cực trị.
C. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 3.
D. Hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .

Câu 9. Trên đồ thị hàm số  có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên?
A. B. C. D. 

Câu 10. Trong không gian , cho mặt cầu  Toạ độ tâm và bán kính

mặt cầu  lần lượt là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 11. Cho hàm số  với  là tham số thực. Gọi  là tập hợp các giá trị nguyên của
 để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. Tính số phần tử của .

A. . B. . C. . D. .
Câu 12. Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép

nhóm sau:

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là
A. . B. [60; 80). C. . D. .
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho ba vec-tơ  và .

a) . b) . 

c) . d) . 
Câu 2. Giả sử hàm cầu của một sản phẩm độc quyền được cho bởi  và hàm chi phí trung bình

trong đó  là số đơn vị sản phẩm (  và  được tính bằng $ đối với mỗi đơn
vị sản phẩm).
a) là lượng sản phẩm bán ra để lợi nhuận thu được tối đa.
b) Giá bán để lợi nhuận thu được tối đa là .
c) Lợi nhuận tối đa là .
d) Nếu chính phủ đánh thuế / một đơn vị sản phẩm thì giá bán  để lợi nhuận thu được tối
đa.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1.  Một người nông dân đang đứng ở góc  của một cánh đồng hình chữ nhật   có chiều rộng
 km và chiều dài  km. Người đó muốn đi đến góc đối diện . Người nông dân có

thể đi bộ trên cánh đồng cỏ với tốc độ  km/h và đi bộ trên đường dọc theo cạnh  với tốc độ 
km/h. Để đến  nhanh nhất, người đó nên đi theo đường thẳng từ  đến một điểm  nào đó trên
cạnh , sau đó đi bộ dọc theo đường từ  đến . Hỏi điểm  phải cách điểm  bao xa để
tổng thời gian di chuyển là ít nhất?(kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

2km

6km

x C

A

D

B

E

Câu 2. Trong Vật lý, ta biết rằng nếu lực  tác động vào một vật làm dịch chuyển vật theo đoạn thẳng từ 

đến  thì công  sinh ra bởi lực  được tính bằng công thức . Trong không gian

, người ta tác động một lực không đổi  vào một vật đang ở gốc tọa độ  và làm

cho vật dịch chuyển thẳng từ  đến . Biết lực được tính bằng đơn vị Niutơn  và

đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét . Tính công của lực  sinh ra.
Câu 3.  Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất   quả bóng

Pickleball. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy có thể sản xuất được  quả bóng trong
một giờ. Chi phí thiết lập máy này là  ngàn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động
sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền phải trả cho người giám sát là 
ngàn đồng một giờ. Số máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí hoạt động là thấp
nhất?
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Câu 4. Cho bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê doanh thu bán hàng (đơn vị: triệu đồng) trong ngày
của một cửa hàng như sau:

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Với hệ trục tọa độ  sao cho  nằm trên mặt nước, mặt phẳng  là mặt nước, trục  hướng
lên trên (đơn vị đo: mét), một con chim bói cá đang ở vị trí cách mặt nước , cách mặt phẳng

,  lần lượt là  và  phóng thẳng xuống vị trí con cá cách mặt nước , cách

mặt phẳng , lần lượt là  và . Tọa độ điểm  lúc chim bói cá vừa tiếp xúc với

mặt nước là . Tính .

Câu 2. Để đánh giá độ chính xác của hai hệ thống đóng gói tự động các túi cà phê của hai phân xưởng người
ta đã tiến hành thu thập mẫu số liệu về khối lượng của một số gói cà phê của mỗi phân xưởng cho
kết quả như sau:
Phân xưởng :
203, 207, 205, 197, 208, 192, 206, 202, 200, 196,
195, 194, 203, 197, 193, 199, 198, 195, 206, 204.
Phân xưởng B:

Cân nặng

Số gói 2 5 6 5 2

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn của khối lượng một gói cà phê do các phân xưởng  sản
xuất. Dựa trên kết quả tính được, hãy nêu nhận xét về độ chính xác của hai hệ thống đóng gói.
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Câu 3. Từ một miếng bìa có độ dài hai cạnh lần lượt là  và  như Hình vẽ. Bạn Minh cắt đi phần

tô màu xám và gấp lại để được một hình hộp chữ nhật. Gọi  là thể tích hình hộp chữ nhật được
tạo thành,   được tính theo  bởi công thức nào? Tìm  để hình hộp tạo thành có thể tích lớn
nhất.

Câu 4. Ba lực , ,  cùng tác động vào một vật có phương đôi một vuông góc và có độ lớn lần lượt là 
; ; . Hợp lực của ba lực đã cho có độ lớn bao nhiêu Niu-tơn ({\it kết quả làm tròn đến một chữ
số thập phân})?

ĐỀ 2 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại . B. Hàm số đạt cực tiểu tại .
C. Hàm số có bốn điểm cực trị. D. Hàm số không có cực đại.

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai điểm . Vec tơ  có tọa độ
là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ:
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Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn 
Giá trị  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Trong không gian , cho hai véc tơ  và  Tìm  để .

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là

A.  và . B. và .

C. và . D.  và .

Câu 6. Hàm số có đồ thị như hình vẽ.

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 7. Trong không gian Oxyz , tọa đô ̣môṭ vectơ n
r

 vuông góc với cả hai vectơ ( ) ( )1;1; 2 , 1;0;3a b= - =
r r

 là

A. ( )3;5; 2- . B. ( )2; 3; 1- - . C. ( )2;3; 1- . D. ( )3; 5; 1- - .

Câu 8. Đường cong trong hình dưới là đồ thị của 1 trong 4 hàm số được liệt kê ở 4 phương án 

. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 9.  Có bao nhiêu giá trị  nguyên dương của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng

.
A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ , cho tam giác có , , . Diêṇ
tích tam giác  bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 11. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng

sau (đơn vị: triệu đồng):

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?
A. 8,6. B. 7. C. 8. D. 7,6.

Câu 12. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số nào sau đây cách gốc tọa độ một khoảng lớn nhất?

A.  . B.  . C.  . D.  .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được  mét vải lụa . Tổng chi phí
sản xuất  mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí:

Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 
nghìn đồng/mét. Gọi  là số tiền bán được và  là lợi nhuận thu được khi bán  mét vải 
lụa.
a) Biểu thức tính  theo  là (nghìn đồng).

b) Biểu thức tính  theo là  (nghìn đồng).
c) Hộ làm nghề dệt này cần sản xuất và bán ra mỗi ngày 10 mét vải lụa để thu được lợi nhuận tối đa
d) Lợi nhuận tối đa của hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm có thể đạt được là 1000 nghìn đồng.
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Câu 2. Trong không gian , cho ba điểm , , .
a) Tam giác  vuông tại  thì 

b) Điểm  là trọng tâm tam giác  thì 
c) Ba điểm  thẳng hàng thì 

d) Tích vô hướng của .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Giả sử chi phí đặt hàng và vận chuyển (đơn vị: triệu đồng) của một linh kiện được sử dụng trong

sản xuất một sản phầm được xác định theo công thức . Trong đó 
là số linh kiện được đặt hàng và vận chuyển. Tìm  để chi phí đặt hàng và vận chuyển cho mỗi linh
kiện trên là nhỏ nhất.

Câu 2. Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu  bắc qua sông biết
rằng thành phố  cách con sông một khoảng là  và thành phố  cách con sông một khoảng
là (hình vẽ), biết  và độ dài  không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố

 là bao nhiêu   để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường
)? (kết quả làm tròn đến phần chục)

Câu 3.  Một ngôi nhà gồm hai phần. Phần thân nhà dạng hình hộp chữ nhật   có chiều dài  
, chiều rộng , chiều cao . Phần mái nhà dạng hình chóp  có các cạnh

bên bằng nhau và tạo với mặt đáy góc với . Chọn hệ trục toạ độ sao cho thuộc

tia thuộc tia thuộc tia (như hình vẽ). Biết  (đơn vị của là centimet).
Tính giá trị của biểu thức 
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Câu 4. Bảng sau cho ta số liệu số ba lô bán được trong một tháng của một cửa hàng:
Số ba lô
Số ngày 8 5 8 3 6

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Để chuẩn bị cho một buổi triển lãm quốc tế, các trang sức có giá trị lớn được đặt bảo mật trong các
khối chóp tứ giác đều  và đặt lên phía trên một trụ hình hộp chữ nhật  có

đáy là hình vuông (như hình vẽ). Chọn hệ trục tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục là mét) sao cho

, . Biết rằng, ban tổ chức sự kiện dự định dùng các tấm kính cường
lực hình tam giác cân có cạnh bên là 60 cm để lắp ráp thành khối chóp nói trên. Khi đó, tọa độ điểm

 là . Tính giá trị của  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 2. Một con nhện đang treo mình dưới một sợi tơ theo phương thẳng đứng thì bị một cơn gió thổi theo

phương ngang làm dây treo lệch đi so với phương thẳng đứng một góc . Biết trọng lượng của

con nhện là  N. Xác định độ lớn của lực mà gió tác dụng lên con nhện ở vị trí cân bằng.(kết
quả làm tròn đến hàng phần trăm).
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Câu 3.  Trong một ngày, tổng chi phí để một xưởng sản xuất   thành phẩm được cho bởi hàm số

. Biết giá bán mỗi kilôgam thành phẩm là 513 nghìn đồng và công
suất tối đa của xưởng là 20 kg trong một ngày. Khối lượng thành phẩm xưởng nên sản xuất trong
một ngày là bao nhiêu để lợi nhuận thu được của xưởng trong một ngày là cao nhất?

Câu 4. Một người thống kê lại đường kính thân gỗ (cm) của một số cây xoan đào được cho trong bảng số liệu
sau

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

ĐỀ 3 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu  Tìm tọa

độ tâm  và bán kính  của mặt cầu 

A.  và B.  và 

C.  và D. và 

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Đó là đồ thị hàm số
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A. B. C. D. 

Câu 4. Đồthị hàm số  có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là
A.  và . B.  và .
C.  và . D.  và .

Câu 5. Hàm số liên tục trên và có bảng biến thiên dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.  Hàm số đạt cực đại tại điểm . B.  Hàm số đạt cực tiểu tại điểm .
C.  Hàm số đạt cực đại tại điểm . D.  Hàm số đạt cực đại tại điểm .

Câu 6. Trong không gian ,
 
véc tơ  có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Trong không gian , cho hai điểm , . Độ dài đoạn thẳng  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ. Hỏi hàm số

 đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn 
 
tại điểm 

 
nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho hình hộp . Biết rằng ,

và . Tính thể tích khối hộp .

A.  . B.  . C.  . D.  .
Câu 10. Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:
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Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là
A. 5. B. 3. C. 4. D. 6.

Câu 11. Cho hàm số . Tập hợp tất cả các giá trị của  để hàm số đồng biến trên khoảng  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Tìm cặp điểm thuộc đồ thị  của hàm số  đối xứng nhau qua gốc tọa độ

A.  và . B.  và .

C.  và . D.  và .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một công ty bất động sản có  căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá  triệu
đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm

 nghìn đồng mỗi tháng thì có thêm căn hộ bị bỏ trống.

a) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là  triệu đồng thì có 10 căn hộ bị trống.
b) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là triệu đồng thì doanh thu của công ty cao nhất.
c) Doanh thu cao nhất của công ty đạt được là  triệu đồng.
d) Khi doanh thu công ty cao nhất thì số căn hộ có người thuê là 125 căn hộ.

Câu 2. Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong không gian , trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai
mái nhà đều là hình chữ nhật.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) Toạ độ vectơ .

b) .
c) Góc đốc của mái nhà, tức là số đo của góc nhị diện có cạnh là đường thẳng , hai mặt lần lượt

là  và  bằng (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)
d) Toạ độ điểm .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
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Câu 1. Ở một vịnh biển, ngoài khơi xa có một hòn đảo nhỏ. Người ta tiến hành lấn biển để xây dựng khu đô
thị và làm một tuyến cáp treo nối khu đô thị với hòn đảo để phát triển du lịch. Xét trong hệ tọa độ

 với đơn vị tương ứng 1km có hòn đảo ở  thì đường bao của phần đất lấn biển có dạng là

một phần của đồ thị hàm số . Giả sử tuyến cáp treo được thiết kế nối đảo với đường
bao của khu đô thị với độ dài ngắn nhất. Độ dài của tuyến cáp treo là bao nhiêu km (làm tròn kết
quả đến hàng phần mười)?

Câu 2. Để chuẩn bị cho một buổi triển lãm quốc tế, các trang sức có giá trị lớn được đặt bảo mật trong các
khối chóp tứ giác đều  và đặt lên phía trên một trụ hình hộp chữ nhật  có
đáy là hình vuông (như hình vẽ). Chọn hệ trục tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục là mét) sao cho

, . Biết rằng, ban tổ chức sự kiện dự định dùng các tấm kính cường
lực hình tam giác cân có cạnh bên là 60 cm để lắp ráp thành khối chóp nói trên. Khi đó, tọa độ điểm

 là . Tính giá trị của  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 3. Đo chiều dài của con cá, kết quả thu được biểu diễn ở biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm như
sau:
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Tìm tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm nói trên.

Câu 4. Số dân của một thị trấn sau  năm kể từ năm được tính bởi công thức  (

 được tính bằng nghìn người). Đạo hàm của hàm số  biểu thị tốc độ tăng dân số của thị
trấn  (tính  bằng  nghìn  người/năm).  Hỏi  vào  năm nào  thì  tốc  độ  tăng  dân  số  là   nghìn
người/năm?

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Thống kê lượng mưa (mm) trong một số ngày tại một vùng được cho trong bảng số liệu sau

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 2. Cho một hình trụ nội tiếp trong hình nón có chiều cao bằng  cm và bán kính đáy bằng  cm (Hình
). Người ta cắt hình nón, trụ này theo mặt phẳng chứa đường thẳng nối đỉnh và tâm hình tròn đáy

của hình nón thì thu được một hình phẳng như Hình .
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Tìm  để khối trụ có thể tích lớn nhất.

Câu 3. Một chiếc đèn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không giãn xuất phát từ

điểm  trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm  trên đèn tròn sao tam giác  đều.

Độ dài của ba đoạn thẳng  đều bằng . Trọng lượng của chiếc đèn là  N và bán

kính của đèn là  m. Tìm chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây, biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết
kế để chịu được lực căng tối đa là . (Chiều dài tính theo đơn vị cm và làm tròn đến hàng phần
chục).

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ  (đơn vị đo lấy theo ), một Radar phát hiện một chiếc máy

bay di chuyển với tốc độ và hướng không đổi từ điểm  đến điểm  
trong 10 phút.

Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên tốc độ và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo 

là . Khi đó  bằng bao nhiêu?
ĐỀ 4 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.
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Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

A. . B. . C. . D. .
Câu 2. Đường cong của hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Trong không gian  cho  véc tơ ; . Tìm  để .
A. . B. C. . D. .

Câu 4. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi ,  lần lượt là

giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Ta có  bằng:

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 5. Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là
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A.  và . B.  và .
C.  và . D.  và .

Câu 6. Trong không gian , cho 2 điểm , . Tọa độ véctơ  là

A.  . B.  .

C.  . D.  .
Câu 7. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ sau. Phát biểu nào đúng?

A. Giá trị cực đại của hàm số là .
B. Hàm số đạt cực tiểu tại  và đạt cực đại tại .
C. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng .
D. Hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .

Câu 8. Trong không gian , cho mặt cầu . bán kính của mặt cầu đã cho
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số  có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Câu  10.  Trong  không  gian  với  hệ  trục  ,  cho  hình  hộp  .  Biết  rằng  ,

 và . Tính thể tích hình hộp 

A.  . B. 

C. D.  .
Câu 11. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km)

của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 0,5. B. 0,975. C. 0,575. D. 0,9.

Câu 12. Tìm tất cả các giá trị của để hàm số luôn nghịch biến trên các khoảng xác định
của nó?

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.  Trong không gian  với  hệ  tọa  độ  cho hình bình  hành   có  ,  ,

. 
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a) .

b) Tọa độ trung điểm của  là .

c) Tọa độ trọng tâm của tam giác  là .

d) Tọa độ trực tâm của tam giác  là .
Câu 2. Một công ty bất động sản có  căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá triệu

đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm

 đồng mỗi tháng thì có thêm  căn hộ bị bỏ trống. Mệnh đề nào sau đây đúng
a) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2.200.000 đồng thì có 10 căn hộ bị trống
b) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2.700.000 đồng thì thu nhập của công ty cao nhất.
c) Thu nhập cao nhất của công ty đạt được là 312.500.000 đồng.
d) Khi thu nhập công ty cao nhất thì số căn hộ có người thuê là 125 căn hộ.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1.  Một hộ gia đình chuyên làm thịt  trâu sấy khô để bán, mỗi ngày hộ đó sản suất được   kg thịt,
. Tổng chi phí sản xuất  kg thịt trâu khô, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí:

. Giả sử hộ gia đình này bán hết số thịt làm ra mỗi ngày với giá 
nghìn đồng/kg. Gọi  là lợi nhuận thu được khi bán  kg thịt trâu sấy khô. Hỏi lợi nhuận tối đa
mà hộ gia đình này thu được trong một ngày?

Câu 2. Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 được cho ở bảng sau:
Khoảng điểm

Tần số

Hãy ước lượng số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 3. Cho biết máy bay  đang bay với vectơ vận tốc  (đơn vị: km/h). Máy bay  bay
cùng hướng và có tốc độ gấp ba lần tốc độ của máy bay . (làm tròn đến hàng đơn vị)

Tính tốc độ của máy bay .
Câu 4. Một nhà xuất bản nhận in 4000 ấn phẩm. Nhà xuất bản có tất cả 14 máy in được cài đặt, hoạt động tự

động và giám sát bởi 1 kĩ sư. Mỗi máy in có thể in được 30 ấn phẩm trong một giờ. Chi phí cài đặt
máy in là 12 USD cho một máy, chi phí giám sát là 9USD một giờ. Tính số máy in nhà xuất bản
nên sử dụng để chi phí in là nhỏ nhất ?

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm và chuyển động

đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương là  với tốc độ  m/s (đơn vị trên mỗi trục tọa

độ là mét). Một camera giám sát an toàn đặt tại  . Hỏi sau bao nhiêu giây kể từ khi
cabin xuất phát thì cabin gần camera giám sát an toàn nhất? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
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Câu 2. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng  kg được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn 

xích , , ,  sao cho  là hình chóp tứ giác đều có . (Cho biết

 trong đó  là véc-tơ gia tốc rơi tự do có độ lớn  m/s ). Độ lớn của lực căng cho 

mỗi sợi xích có dạng  với ,  là các số nguyên dương  là phân số tối giản. Khi đó 
bằng

Câu 3. Thống kê thời gian tập thể dục (phút) của một người trong một số ngày được cho trong bảng số liệu
sau

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).
Câu 4. Một công ty ước tính rằng chi phí  để sản xuất  đơn vị sản phẩm có thể được mô hình hoá bằng 

công thức

Tìm mức sản xuất sao cho chi phí trung bình  cho mỗi đơn vị hàng hoá là nhỏ nhất.
ĐỀ 5 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tiệm cậng ngang của đồ thị hàm số  là đường thẳng có phương trình
A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Trong không gian  mặt cầu  có bán kính  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?
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A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 4. Trong không gian với hệ toạ độ , cho hai véctơ , . Tích có hướng của hai
véctơ  và  tương ứng là

A.  B.  C.  D.  

Câu 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho . Tọa độ của vectơ  là:

A. B. 

C. D. 

Câu 6. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số . Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây

A. B. C. D. 

Câu 7. Cho hàm số  có đồ thị như hình bên dưới.

Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Giá
trị  bằng
A. B. C. D. 

Câu 8. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau. Mệnh đề nào sau đây đúng:
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A.  Giá trị cực đại của hàm số là .
B.  Giá trị cực tiểu của hàm số bằng .
C.  Hàm số đạt cực đại tại và đạt cực tiểu tại .
D.  Hàm số đạt cực tiểu tại và đạt cực đại tại .

Câu 9. Số điểm có tọa độ là các số nguyên của đồ thị hàm số: là
A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 10. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km)
của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 0,6. B. 0,9. C. 1,5. D. 0,3.

Câu 11. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng xác định của
nó.

A. . B. . C. . D. .

Câu 12.  Trong không gian với hệ tọa độ  cho tứ diện   với  ,  ,   và

. Thể tích khối tứ diện  bằng

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một công ty bất động sản có 150  căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi
căn hộ với giá 2 triệu đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ
mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 100.000  đồng mỗi tháng thì có thêm
5  căn hộ bị bỏ trống. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2.200.000 đồng thì có 10 căn hộ bị trống.

b) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2.700.000 đồng thì thu nhập của công ty cao nhất.

c) Thu nhập cao nhất của công ty đạt được là 312.500.000 đồng.

d) Khi thu nhập công ty cao nhất thì số căn hộ có người thuê là 125 căn hộ.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ , cho các điểm , , . Các mệnh đề
sau đúng hay sai?
a) Ba điểm không thẳng hàng.

b) Ba điểm thẳng hàng.

c) Góc .

d) .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
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Câu 1. Hình bên dưới minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong không gian , trong đó nền nhà, bốn bức tường

và hai mái nhà đều là hình chữ nhật. Tính số đo góc dốc của mái nhà, tức là số đo của góc nhị diện

có cạnh là đường thẳng , hai mặt  và .

Câu 2. Thời gian để các học sinh hoàn thành một câu hỏi thi được cho như sau:
Thời gian
(phút)
Số  học
sinh 2 10 6 4 3

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)
Câu 3.  Một khách sạn có 30 phòng. Chủ khách sạn nhận thấy nếu cho thuê mỗi phòng với giá 1 000 000

đồng/ngày thì tất cả các phòng đều được thuê hết và cứ tăng giá thêm 50 000 đồng một phòng thì sẽ
bị trống thêm 1 phòng. Hỏi chủ khách sạn nên cho thuê mỗi phòng với giá bao nhiêu triệu đồng
một ngày để tổng doanh thu một ngày là lớn nhất?

Câu 4.  Nồng độ   của một loại hóa chất trong máu sau   giờ tiêm vào cơ thể được cho bởi công thức

 với . Sau khoảng bao nhiêu giờ tiêm thì nồng độ của hóa chất trong máu là cao
nhất? (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm)

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1.  Trong một  cuộc diễn  tập  phòng không,  một  bệ  phóng tên  lửa  phòng không được đặt  tại  vị  trí

 (trong không gian Oxyz với đơn vị trên các hệ trục tính theo ki-lô-mét) có tầm bắn tối đa
là 30 km và tên lửa được phóng ra với vận tốc không đổi là 500 m/s. Một máy bay không người lái

bay theo một đường thẳng có véctơ chỉ phương  với vận tốc không đổi là 900 km/h.

Khi phát hiện máy bay không người lái tại vị trí  thì tên lửa rời bệ phóng, khai hỏa và
đã bắn hạ được mục tiêu. Hỏi khoảng cách từ bệ phóng tên lửa đến vị trí máy bay không người lái
bị bắn hạ bằng bao nhiêu ki-lô-mét? (Giả sử cả máy bay không người lái và tên lửa đều bay theo
đường thẳng và không chịu tác động của trọng lực hay lực cản không khí).

Câu 2. Một bạn học sinh thống kê lại thời gian (phút) đi từ nhà đến trường được cho trong bảng số liệu sau
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Tính lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 3. Một chất điểm  nằm trên mặt phẳng nằm ngang , chịu tác động bởi ba lực , , . Các lực

,  có giá nằm trong  và , còn lực  có giá vuông góc với  và hướng
lên trên. Xác định tổng hợp lực của các lực trên, biết rằng độ lớn của ba lực đó lần lượt là  N, 
N và  N. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 4. Bác Hưng có một hàng rào thép dài 240 m và muốn rào cánh đồng thành một thửa ruộng hình chữ
nhật giáp một con sông thẳng. Bác không cần rào phía cạnh con sông. Hỏi thửa ruộng có diện tích
lớn nhất là bao nhiêu?

ĐỀ 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Gọi  và  lần

lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Trong không gian , cho các vectơ  và . Tích vô hướng  bằng
A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 3. Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số nào dưới đây?
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A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 4. Đồ thị hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số nghịch biến trên những khoảng nào?

A. . B.  và .

C.  và . D.  và .

Câu 5. Trong không gian, cho .Toạ độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 6. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

-1

+∞

∞

0 ++

0

+∞10-∞

y

y'

x

Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.  Hàm số có đúng một cực trị.
B.  Hàm số có giá trị lớn nhất bằng và giá trị nhỏ nhất bằng .
C.  Hàm số có giá trị cực tiểu bằng .
D.  Hàm số đạt cực đại tại và đạt cực tiểu tại .
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Câu 7. Trong không gian , cho mặt cầu . Bán kính của mặt cầu đã cho
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  có phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho hàm số f (x)=
mx+3
3 x+m  ( m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho

nghịch biến trong khoảng ( 13 ;3)?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 10. Trên đồ thị hàm số có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên?
A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 11. Thời gian hoàn thành giải chạy của các vận động viên được cho như bảng sau:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là
A. 25. B. 37. C. 15. D. 20.

Câu 12. Trong không gian với hệ trục , cho , . Tọa độ vectơ tích có hướng  là

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian, cho hai vectơ  và  cùng có độ dài bằng 1. Biết rằng góc giữa hai véc-tơ đó là
.

a) . b) .

c) . d) .
Câu 2. Một công ty bất động sản có  căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 

đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ 
đồng một tháng thì sẽ có  căn hộ bị bỏ trống.
a) Doanh thu của công ty khi cho thuê với các mức giá đồng và  đồng là như
nhau.
b) Chỉ có một mức giá cho thuê mà doanh thu đạt được là đồng.
c) Khi tăng giá tiền cho thuê thì tổng doanh thu luôn tăng.
d) Muốn có doanh thu cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá đồng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Bảng sau đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng của một số quả dưa lưới thu hoạch được ở
một khu vườn (đơn vị: gam)

Nhóm

Tần số 14 40 13 10 3
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Tìm phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 2. Một bể chứa lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ gam/1 lít
nước với tốc độ lít/phút. Giả sử nồng độ muối trong nước bể sau  phút được xác định bởi một

hàm số 
 
trên  (gam/lit). Khi  càng lớn thì nồng độ muối trong bể tiến gần đến bao

nhiêu gam/lít.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ  (đơn vị đo lấy theo ), một Radar phát hiện một chiếc máy

bay di chuyển với tốc độ và hướng không đổi từ điểm  đến điểm  
trong 10 phút.

Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên tốc độ và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo

là . Khi đó  bằng bao nhiêu?
Câu 4. Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông biết

rằng thành phố A cách con sông một khoảng là 5km  và thành phố B cách con sông một khoảng là
7km , biết  24HE KF km   và độ dài EF không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố B là bao
nhiêu để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất ?

PHẦN III. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của cư dân trong một khu phố. Tính phương sai
và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đó.

Nhóm

Giá trị đại
diện

25 35 45 55 65 75

Tần số 25 20 20 15 14 6
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Câu 2. Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp  trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập hệ toạ

độ  như hình vẽ dưới với độ dài đơn vị trên các trục tọa độ bằng . Biết  .

Tính  (làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 3. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên

là hình chữ nhật , mặt phẳng  song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó
được buộc vào móc  của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp , , ,  có độ dài

bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng  một góc bằng . Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên

theo phương thẳng đứng. Biết rằng các lực căng ,  ,  ,   đều có cường độ là   N và

trọng lượng của khung sắt là  N. Giá trị của  là bao nhiêu N?

Câu 4.  Một xưởng mộc dùng gỗ gụ để sản xuất 5 chiếc bàn mỗi ngày. Chi phí cho mỗi lần vận chuyển
nguyên liệu là 5000 USD, chi phí để lưu trữ một đơn vị nguyên liệu là 10 USD mỗi ngày, trong đó
một đơn vị là lượng nguyên liệu cần thiết để sản xuất 1 chiếc bàn. Hỏi mỗi lần xưởng mộc nên đặt
mua bao nhiêu đơn vị nguyên liệu và bao lâu đặt giao nguyên liệu một lần để chi phí trung bình
hằng ngày trong chu kì sản xuất giữa các lần giao hàng là ít nhất?

Mã đề 06
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 27  



uigeli.xyz

Câu 1. Tìm phương trình đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .
A. B. C. D. 

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi  tương ứng là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ

nhất của hàm số trên đoạn 

Giá trị  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 4. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?Å

x

Å y
Å

2

Å

2

Å

2
Å

O

A. . B. . C. . D. .
Câu 5. Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 6.  Trong không gian  , cho mặt cầu  . Tọa độ tâm  và bán

kính  của mặt cầu là
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A. . B. .

C. . D. .

Câu 7. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho . Tọa độ của vectơ  là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 8. Trong không gian , cho hai điểm và . Độ dài đoạn thẳng 
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho hàm số  với  là tham số. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của  để
hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của .
A. Vô số B. C. D. 

Câu 10. Trên đồ thị  của hàm số  có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên?
A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Trong không gian  cho tứ diện  có . Tổng tất
các các giá trị của tham số  để thể tích khối tứ diện  bằng  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 12. Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là
A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Chi phí nhiên liệu của một chiếc tầu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ
thuộc vào vận tốc và bằng  nghìn đồng trên  giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của
vận tốc, khi  (km/giờ) thì phần thứ hai bằng  nghìn đồng/giờ. Xét tính đúng sai của các
mệnh đề sau:
a) Khi vận tốc (km/giờ) thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên km đường sông là
48000 đồng.
b)  Hàm số xác  định  tổng chi  phí  nguyên liệu  trên  km đường sông với  vận tốc  (km/h) là

.
c) Khi vận tốc (km/giờ) thì tổng chi phí nguyên liệu trên km đường sông là 43000 đồng.
d) Vận tốc của tàu để tổng chi phí nguyên liệu trên km đường sông nhỏ nhất là (km/giờ).

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ , cho ,  và .
a) Gọi  là góc tạo bởi hai véc-tơ ,  thì .

b) Điểm  thõa mãn ba điểm , ,  thẳng hàng thì .

c) Gọi điểm  thõa mãn ba điểm ,  ,   thẳng hàng. Khi đó tích có hướng của hai

véc-tơ  và  là .
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d) Ba điểm , , không thẳng hàng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Khảo sát chiều cao (cm) của 30 học sinh lớp 10A được ghi lại như sau:

Ta sẽ ghép nhóm dãy số liệu trên thành các khoảng có độ rộng bằng nhau, khoảng đầu tiên là

. Hãy xác định trung vị của mẫu mẫu số liệu ghép nhóm đó.
Câu 2. Để tạo một kiện hàng dạng hình lăng trụ đứng với đáy là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều

rộng, người ta dùng các thanh gỗ ghép khít đóng lại với nhau. Biết rằng, dung tích kiện hàng bằng

 và giá thành  gỗ sử dụng là đồng. Hỏi sau khi hoàn thành kiện hàng đó, người ta
cần bỏ ra ít nhất bao nhiêu triệu đồng? (diện tích các mép giữa hai mặt kề nhau không đáng kể).

Câu 3. Giả sử doanh số (tính bằng sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân
theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số:

với .

Trong đó thời gian  tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó đạo hàm sẽ 
biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất?

Câu 4. Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có
thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn 
chiếc cột cao  và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong 
muốn. Mô hình thiết kế được xây dựng như sau: Trong hệ trục toạ độ  (đơn vị độ dài trên mỗi 
trục là 1 m), các đỉnh của bốn chiếc cột lần lượt là các điểm

 (Hình vẽ). Giả sử  là vị trí ban đầu của 
camera có cao độ bằng 25 và . Để theo dõi quả bóng đến vị trí , 
camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm  có cao độ bằng 19. (Nguồn: 
https:/mww.abiturloesumg.de; Abitur Bayern 2016 Geometrie V).
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Tọa độ véctơ  với  là các số thực. Tính ?

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc  và có độ lớn lần
lượt là  và . Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn .
Tính độ lớn (đơn vị: N) của hợp lực của ba lực trên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 2. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm trong không gian. Sau một khoảng thời gian,
chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 3km về phía Đông và 2 km về phía Nam, đồng thời cách
mặt đất 0,5 km, chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1km về phía Bắc và 1 km về phía Tây đồng
thời cách mặt đất 0,3km. Cùng thời điểm đó, một người đứng trên mặt đất và nhìn thấy hai khinh
khí cầu nói trên. Biết rằng, so với các vị trí quan sát khác trên mặt đất, vị trí người đó đứng có
khoảng cách đến hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Hỏi tổng khoảng cách nhỏ nhất ấy bằng bao nhiêu
kilômét? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Câu 3. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm trong không gian. Sau một khoảng thời gian,
chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 3km về phía Đông và 2 km về phía Nam, đồng thời cách
mặt đất 0,5 km, chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1km về phía Bắc và 1 km về phía Tây đồng
thời cách mặt đất 0,3km. Cùng thời điểm đó, một người đứng trên mặt đất và nhìn thấy hai khinh
khí cầu nói trên. Biết rằng, so với các vị trí quan sát khác trên mặt đất, vị trí người đó đứng có
khoảng cách đến hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Hỏi tổng khoảng cách nhỏ nhất ấy bằng bao nhiêu
kilômét? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Câu 4. Trong một hội thi tay nghề, thời gian hoàn thành một sản phẩm của các công nhân tại hai xí nghiệp 
và  được cho như sau:

Thời gian

Xi nghiẹp A 5 8 13 7 7

Xí nghiẹp B 3 6 24 5 2

ĐỀ 8 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là đường thẳng
A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai vectơ  và . Vectơ nào dưới

đây vuông góc với cả hai vectơ  và ?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị (như hình dưới). Khi đó  đồng biến trên các khoảng
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A. ,  . B. , .

C. , . D. , .
Câu 4. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5. Cho hàm số liên tục trên và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho có
bao nhiêu điểm cực trị?

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 6. Trong không gian , cho hai véc tơ , . Khi đó tích vô hướng của  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Trong không gian , cho ba điểm , , . Trọng tâm  của tam
giác  có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có bảng biến thiên bên dưới. Tìm giá trị lớn nhất

và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn .
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A. . B. C. . D. .
Câu 9. Cho bảng số liệu về chiều cao của 100 học sinh một trường trung học phổ thông dưới đây.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là:
A. 162,25. B. 160,52. C. 161,14. D. 161,52.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ , trong các bộ ba vectơ , ,  sau đây, bộ ba nào thỏa mãn

tính chất  ( hay còn gọi là ba vectơ đồng phẳng).

A. , , . B.  ,  ,  .

C. , , . D. , , .

Câu 11. Cho hàm số  có đồ thị như hình bên dưới.

 Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. B. C. D. 

Câu 12. Có bao nhiêu số nguyên  để hàm số  đồng biến trên khoảng ?
A.  . B.  . C.  . D.  .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
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Câu 1. Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở  đến một hòn đảo ở  khoảng cách từ  đến
 là  km. Khoảng cách từ  đến  là  km. Mỗi km dây điện đặt dưới nước là mất ,

còn đặt dưới mặt đất mất . Đặt .

a) Độ dài đoạn .
b) Chi phí mắc dây điện từ  qua  rồi đến  là .

c) Chi phí mắc dây điện từ  đến  là: .

d) Tổng chi phí mắc điện từ  qua rồi đến  nhỏ nhất là UDS

Câu 2. Trong không gian cho các điểm  Khi đó :
a) Ba điểm  không thẳng hàng.

b) 

c) 

d) 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Phỏng vấn một số học sinh lớp  về thời gian (giờ) ngủ của một buổi tối, thu được bảng số liệu ở
trên.

Hãy cho biết  học sinh khối  ngủ ít nhất bao nhiêu giờ?

Câu 2. Một bể chứa lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ gam/1 lít
nước với tốc độ lít/phút. Giả sử nồng độ muối trong nước bể sau  phút được xác định bởi một

hàm số 
 
trên  (gam/lit). Khi  càng lớn thì nồng độ muối trong bể tiến gần đến bao

nhiêu gam/lít.
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Câu 3. Trong hệ trục tọa độ  cho đồ thị hàm số  mô tả chuyển động của hai tàu đánh
cá  và  (đơn vị trên mỗi trục tọa độ tính bằng ). Biết quỹ đạo chuyển động của hai tàu luôn

thuộc về hai nhánh khác nhau của đồ thị . Tính khoảng cách ngắn nhất (đơn vị ) giữa hai
tàu đánh cá  và  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Một vận động viên thể thao hai môn phối hợp luyện tập với một bể bơi hình chữ nhật rộng  dài
 Vận động viên chạy phối hợp với bơi như sau: Xuất phát từ điểm  chạy đến điểm  và

bơi từ điểm  đến điểm .

Hỏi nên chọn điểm  cách  gần bằng bao nhiêu mét để vận động viên đến  nhanh nhất (làm
tròn kết quả đến hàng đơn vị)? Biết rằng vận tốc chạy là  vận tốc bơi là 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Cho bảng số liệu ghép nhóm sau

Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.
Câu 2. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm trong không gian. Sau một khoảng thời gian,

chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 3km về phía Đông và 2 km về phía Nam, đồng thời cách
mặt đất 0,5 km, chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1km về phía Bắc và 1 km về phía Tây đồng
thời cách mặt đất 0,3km. Cùng thời điểm đó, một người đứng trên mặt đất và nhìn thấy hai khinh
khí cầu nói trên. Biết rằng, so với các vị trí quan sát khác trên mặt đất, vị trí người đó đứng có
khoảng cách đến hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Hỏi tổng khoảng cách nhỏ nhất ấy bằng bao nhiêu
kilômét? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Câu 3. Cho tứ diện đều  có cạnh bằng  và  là trung điểm của .

Tính các tích vô hướng , .

Tính góc .
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Câu 4. Một hòn đảo nhỏ cách điểm  trên bờ biển khoảng 3 km, một thị trấn ở điểm  cách điểm .

Nếu một người trên đảo chèo thuyền với vận tốc   và đii bộ với vận tốc   thì
thuyền nên neo đậu ở vị trí nào trên đoạn  để người đó đến thị trấn trong thời gian ngắn nhất?

ĐỀ 9 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau

Số điểm cực trị của hàm số bằng
A. B. C. D. 

Câu 2. Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như sau

x

y

1

-2

-1
O

1

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 3. Hàm số  có đồ thị nào sau đây?
A. Hình . B. Hình . C. Hình . D. Hình .

Câu 4. Cho hàm số  xác định và liên tục trên , có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất 

và giá trị lớn nhất  của hàm số  trên đoạn 
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A. . B. .
C. . D. .

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm , . Tính độ dài đoạn thẳng
.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba điểm , , . Tìm toạ
độ trọng tâm  của tam giác ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Trong hệ trục tọa độ , cho các điểm và điểm . Tính
thể tích tứ diện .
A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hàm số  có đồ thị . Số đường tiệm cận của  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Trong không gian , cho hình chóp có và . Tính
độ dài đường cao của hình chóp .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 10. Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. B. 
C. D. 

Câu 11. Tìm tất cả giá trị thực của tham số  sao cho hàm số  nghịch biến trên khoảng 
A.  B.  C.  D.  

Câu 12. Bảng dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua
sách ở một cửa hàng trong một ngày.
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Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:
A. 50. B. 69,8. C. 6. D. 30.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.  Một cơ sở đóng giầy sản xuất mỗi ngày được  đôi giầy.  . Tổng chi phí sản xuất   đôi

giầy(đơn vị nghìn đồng) là  . Giả sử cơ sở này bán hết sản phẩm mỗi

ngày với giá   nghìn đồng /một đôi. Gọi  là số tiền bán được và  là lợi nhuận thu
được sau khi bán hết  đôi giầy. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Giả sử trong một ngày nào đó cơ sở sản xuất được  đôi giầy thì lợi nhuận thu được là 
(nghìn đồng).
b) Giả sử trong một ngày nào đó cơ sở lợi nhuận thu được là  (nghìn đồng) khi đó cơ sở phải
sản xuất được  đôi giầy.
c) Cơ sở này sản xuất được  đôi giầy thì lợi nhuận thu được là nhiều nhất.
d) Lợi nhuận tối đa thu được trong một ngày là  nghìn đồng.

Câu 2. Cho tứ diện đều có cạnh bằng  và là trung điểm của 

a) 

b) 
c) 
d) 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Một toà nhà được thiết kế để làm 2 phòng dạy học có trang bị máy chiếu. Mái nhà là dạng mái vát
 như hình vẽ. Chiều dài của mỗi phòng học là  và chiều rộng là , chiều

cao các bức tường  và . Từ vị trí  cách  một khoảng 10 m, người ta xây các
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bậc thang cao dần về phía cuối của phòng học để đặt các dãy bàn ghế học sinh trên các bậc thang
đó. Chiều rộng mỗi bậc thang là 2 m và chiều cao mỗi bậc thang là 20 cm.

Chủ toà nhà muốn lắp giá treo máy chiếu tại vị trí  là giao của  và  như hình vẽ, vuông
góc với mặt sàn sao cho không vướng vào đầu học sinh khi học sinh đó đứng tại bậc thang ngay
dưới máy chiếu (chiều cao học sinh đó là 1,8 m) và cũng không che khuất tầm nhìn của học sinh
ngồi ở hàng ghế sau cùng, tại vị trí  trung điểm , theo phương vuông góc bức tường 
(chiều cao mắt học sinh so với bậc thang tại đó là 1,2m). Hỏi tổng độ dài thanh treo máy chiếu và
cả thân máy chiếu lớn nhất là bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

Câu 2. Một người có một dây ruy băng dài 130 cm, người đó dùng dải ruy băng này để trang trí hộp quà hình
trụ. Khi trang trí hộp quà, người này dùng 10cm của dải ruy băng để thắt nơ ở trên nắp hộp (tham
khảo hình vẽ minh họa). Với dải ruy băng có kích thước như trên có thể trang trí được hộp quà có
thể tích lớn nhất là bao nhiêu ? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 3. Trong một công viên có một hồ nước và một đường đi lát gạch hoa. Thiết lập hệ trục  như hình

vẽ dưới, kiến trúc sư thấy rằng bờ hồ có thể coi như một nhánh của đồ thị hàm số  và

đường đi khi đó ứng với đường thẳng . Để đảm bảo ánh sáng, kiến trúc sư muốn đặt
2 cột đèn trên bờ hồ và 2 cột đèn trên đường đi sao cho 4 cột đèn này tạo thành một hình vuông.
Tính khoảng cách giữa hai cột đèn trên bờ hồ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Tuổi thọ (năm) của 50 bình ắc quy ô tô được cho như sau:
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Tuổi thọ (năm)

Tần số 4 9 14 11 7 5

Xác định mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi và số người dự thi như sau:

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 2. Để xác định vị trí của máy bay khi đang bay, người ta gắn một hệ trục tọa độ  với gốc tọa độ đặt
tại một sân bay để xác định tọa độ của sân bay. Biết rằng cao độ của tọa độ máy bay chính là độ cao

của máy bay đối với mặt đất. Đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là  m. Một máy bay đang bay
với quỹ đạo là một đường thẳng trong không gian với vận tốc bay không đổi. Tại một thời điểm nào

đó, máy bay đang ở vị trí có tọa độ . Sau  giây, độ cao của máy bay so với mặt đất

giảm m. Hỏi sau giây nữa, khoảng cách từ sân bay tới máy bay là bao nhiêu km, biết rằng

trong suốt quá trình bay này, máy bay có đi qua điểm có tọa độ ?

Câu 3. Cho hai vectơ  và  thỏa mãn  và . Tính  (kết quả làm tròn
đến hàng phần mười).

Câu 4. Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo là kilômét, ra đa phát hiện một máy bay

chiến  đấu  di  chuyển  với  vận  tốc  và  hướng  không  đổi  từ  điểm  đến  điểm

 trong 20 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ

của máy bay sau 5 phút tiếp theo là . Tính ?
ĐỀ 10 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Xác định giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
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A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

 

x     1   0   1    
y     0    0    0     

y  

  

 2   

1 

 2   

  
 Giá trị cực tiểu của hàm số là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số .
A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Hàm số có dạng đồ thị nào trong các đồ thị sau đây ?

A.  . B.  . C.  . D.  .
Câu 5. Cho hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.  Hàm số nghịch biến trên . B.  Hàm số đồng biến trên .

C.  Hàm số nghịch biến trên . D.  Hàm số đồng biến trên .

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ  tính bán kính  của mặt cầu 

A.  . B.  . C.  . D.  .
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Câu 7. Trong không gian , cho biểu diễn của vectơ  qua các vectơ đơn vị là . Tọa độ

của vectơ  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8. Trong không gian , cho ,  và . Tích vô hướng  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau.  Chiều cao của 40 học sinh nam ở một
trường THPT 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là
A. 31. B. 15,5. C. 74. D. 32.

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho các điểm , , . Biết rằng
có ba điểm phân biệt D, E, F sao cho mỗi điểm đó tạo với A, B, C thành hình bình hành. Tính diện
tích tam giác DEF.

A. B. C. D. 

Câu 11. Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số đồng biến trên từng
khoảng xác định.

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho hàm số  với  có đồ thị như hình vẽ:

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A. ; ; . B. ; ; .
C. ; ; . D. ; ; .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong hệ trục , cho 3 điểm . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Độ dài đường cao của tam giác  hạ từ  bằng (đơn vị dài)

b) Diện tích của tam giác  bằng (đvdt)

c) Gọi  sao cho tứ giác  là một hình bình hành khi đó 
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d) Thể tích của khối chóp  với đỉnh  bằng (đvtt)

Câu 2. Dân số của một quốc gia sau  (năm) kể từ năm 2023 được ước tính bởi công thức:

được tính bằng triệu người,

a) Dân số của quốc gia vào năm 2030 là:  (triệu người)

b) Dân số của quốc gia vào năm 2035 là:  (triệu người)

c) Xem  là hàm số của biến số  xác định trên đoạn . Khi đó hàm số  đồng biến
trên đoạn [0; 50].

d)  Đạo hàm của  hàm số   biểu  thị  tốc  độ tăng dân số của  quốc gia  đó (tính  bằng triệu
người/năm). Vậy vào năm 2040 thì tốc độ tăng dân số của quốc gia đó là 1,6 triệu người/ năm.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Kiểm tra điện lượng của một số viên pin tiểu do một hãng sản xuất thu được kết quả sau:
Điện lượng
(nghìn mAh)

Số Viên pin

Hãy tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
Câu 2. Một phần lát cắt của dãy núi có độ cao tính bằng mét được mô tả hàm số :

Trên đoạn  cưa lát cắt dãy núi nơi thấp nhất có hoành độ bao nhiêu ?

Câu 3. Một máy bay đang cất cánh từ phi trường. Với hệ toạ độ  được thiết lập như hình vẽ, cho biết

 là  vị  trí  của  máy  bay,  .  Biết  điểm  .  Tính  tổng
 (kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Câu 4. Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá  sản phầm. Nếu doanh nghiệp sản xuất  sản phẩm

 thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là  (nghìn 

đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là  
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(nghìn đồng). Lợi nhuận thu được của doanh nghiệp (tính theo đơn vị triệu đồng) đạt giá trị lớn 
nhất bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Nam dùng một tấm bìa có kích thước  để làm một chiếc lon hình trụ.

Hình 4
Hỏi cần chọn bán kính đáy hình trụ là bao nhiêu xăngtimét thì lon hình trụ đạt thể tích lớn nhất?
Lưu ý: Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của xăngtimét, bỏ qua phần hao hụt khi cắt và tạo
hình, đáy và mặt bên phải là các bìa nguyên vẹn.

Câu 2. Thống kê số thẻ vàng của mỗi câu lạc bộ trong giải ngoại hạng Anh mùa giải  cho kết quả
sau:

Mẫu số liệu trên có bao nhiêu khoảng chứa giá trị ngoại lệ?

Câu 3. Để xác định vị trí của máy bay khi đang bay, người ta gắn một hệ trục tọa độ  với gốc tọa độ đặt
tại một sân bay để xác định tọa độ của sân bay. Biết rằng cao độ của tọa độ máy bay chính là độ cao

của máy bay đối với mặt đất. Đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là  m. Một máy bay đang bay
với quỹ đạo là một đường thẳng trong không gian với vận tốc bay không đổi. Tại một thời điểm nào

đó, máy bay đang ở vị trí có tọa độ . Sau  giây, độ cao của máy bay so với mặt đất

giảm m. Hỏi sau giây nữa, khoảng cách từ sân bay tới máy bay là bao nhiêu km, biết rằng

trong suốt quá trình bay này, máy bay có đi qua điểm có tọa độ ?

Câu 4. Một chiếc cân đang cân một vật và được giữ cố định bởi bốn đoạn xích , , ,  sao cho

đĩa cân song song với mặt phẳng nằm ngang. Các lực căng , , ,  lần lượt trên mỗi dây 

, , ,  sao cho  là hình chóp tứ giác đều có . Biết độ lớn của lực căng
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cho mỗi sợi xích đều bằng   (N). Đĩa cân và vật trên đĩa có tổng khối lượng là   kg.

Trọng lượng của vật tính theo công thức  (N); trong đó  là khối lượng của vật (đơn vị

kg),  m/s , khi đó giá trị của  bằng bao nhiêu?

ĐỀ 11 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Tìm giá trị cực đại  và giá trị cực tiểu  của hàm số đã cho.

A.  và . B.  và .

C.  và . D.  và .

Câu 2. Cho hàm số có đồ thị như sau:

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A.  . B.  . C. . D.  .
Câu 3. Đường cong ở hình dưới đây của một đồ thị hàm số.
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Hỏi hàm số đó là hàm số nào trong các hàm số sau đây:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 4. Trong không gian , cho , . Gọi là trung điểm của , đoạn có độ
dài bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 5. Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số này trên đoạn  bằng

A. . B. .
C. Không xác định. D. .

Câu 6. Trong không gian với hệ toạ độ , cho hai điểm và . Toạ độ trung điểm của
đoạn thẳng là

A.  B.  C.  D.  

Câu 7. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là
A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ , mặt cầu  có tâm là

A. . B. . C. . D. .
Câu 9. Ghi lại tốc độ bóng trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho kết quả như

bảng bên. 
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Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 12,6. B. 14,3. C. 11,5. D. 16,8.

Câu 10. Tìm  để hàm số  đồng biến trên mỗi khoảng của tập xác định.

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Đồ thị hàm số  có tâm đối xứng là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Trong không gian , cho hai vectơ  và . Tọa độ của vectơ  là:

A. B. C. D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho 3 điểm .

a) Điểm . Khi đó 3 điểm  thẳng hàng.

b) .
c) Ba điểm  không thẳng hàng.

d) Cho  thoả mãn . Khi đó 
Câu 2. Một công ty bất động sản  có 100 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 

triệu đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê, và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ

thêm  đồng mỗi tháng thì có thêm  căn hộ bị bỏ trống. Gọi  là số lần tăng giá
cho thuê mỗi căn hộ của công ty . Các mệnh đề dưới đây đúng hay sai?
a) Nếu giữ nguyên giá thuê mỗi căn hộ là  triệu đồng một tháng thì công ty  thu về  triệu
đồng mỗi tháng.
b) Sau  lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ của công ty , số căn hộ có người thuê là .
c) Giá thuê một căn hộ của công ty  là  đồng/tháng sau  lần tăng giá.
d) Công ty  thu về nhiều nhất là  triệu đồng/tháng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Chi phí xuất bản  cuốn tạp chí (bao gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in…) được cho bởi

 đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là   nghìn đồng.  
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với  là tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho  cuốn tạp chí, được gọi là chi phí trung bình
cho một cuốn tạp chí khi xuất bản  cuốn. Khi số lượng cuốn tạp chí phát hành cực lớn thì chi phí

trung bình cho  mỗi  cuốn  tạp  chí   sẽ  tiệm cận với  đường  thẳng có  phương  trình  dạng
. Tính .

Câu 2.  Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ vị trí   trên bờ biển đến vị trí   trên hòn đảo.
Khoảng cách từ điểm  đến bờ biển là  (Hình 1.42). Giá tiền để xây dựng đường ống
trên bờ là  USD trên mỗi kilomet và giá tiền xây dựng đường ống trên biển là  USD
mỗi kilomet, biết rằng . Xác định vị trí điểm  trên đoạn  để khi lắp ống dẫn theo
đường gấp khúc  thì chi phí công ty bỏ ra là thấp nhất.

Câu 3. Kết quả điều tra về số giờ làm thêm trong 1 tuần của một nhóm sinh viên được cho ở bảng sau

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên(làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 4. Hai chiếc kinh khí cầu A và B bay lên từ cùng một vị trí O trên mặt đất. Sau một khoảng thời gian,
kinh khí cầu A nằm cách điểm xuất phát  về phía Đông và  về phía Nam, đồng thời cách
mặt đất ; kinh khí cầu B nằm cách điểm xuất phát  về phía Bắc và  về phía Tây,
đồng thời cách mặt đất (hình minh họa bên dưới). Cùng thời điểm đó, một người đứng trên
mặt đất và nhìn thấy hai kinh khí cầu nói trên. Biết rằng, so với các vị trí quan sát khác trên mặt đất,
vị trí người đó đứng có tổng khoảng cách đến hai kinh khí cầu là nhỏ nhất. Hỏi tổng khoảng cách
nhỏ nhất ấy bằng bao nhiêu kilômét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
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PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Nồng độ  của một loại hoá chất trong máu sau  giờ tiêm vào cơ thể được cho bởi công thức:

 với . Sau khoảng bao nhiêu giờ tiêm thì nồng độ của hoá chất trong máu là cao
nhất?

Câu 2. Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc  và có độ lớn
lần lượt là  N và  N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn
là  N. Tính độ lớn hợp lực của ba lực trên. (Kết quả được làm tròn đến hàng phần mười)

Câu 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục là mét), một thiết bị phát sóng wifi

được đặt tại vị trí . Vùng phủ sóng của thiết bị là một hình cầu có bán kính m. Một

người  sử dụng điện  thoại  đứng ở vị  trí  .  Sau đó,  người  đó di  chuyển đến vị  trí

. Tìm giá trị nguyên của  sao cho cả hai vị trí   và  đều có thể bắt được tín
hiệu wifi từ thiết bị.

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi và số người dự thi như sau:

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
ĐỀ 12 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hình bình hành . Biết , 

và . Diện tích hình bình hành  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
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A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Đồ thị trong hình là của một hàm số được liệt kê ở bốn phương án và . Hàm số đó là hàm số

nào ?

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ , cho . Tính .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 5. Hàm số  có đồ thị như hình vẽ: 
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số nhận giá trị âm với mọi .

B. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  lần lượt là  và

.

C. Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  lần lượt là  và 
.
D. Hàm số không có cực trị.

Câu 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là
A. . B. . C. . D. .
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Câu 7. Trong không gian , cho hai điểm . Trung điểm của  có toạ độ là

A. . B. . C. . D. .
Câu 8. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên dưới

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào?
A. B. C. D. 

Câu 9. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định
của nó?
A.  . B.  Vô số. C.  . D.  .

Câu 10. Có bao nhiêu điểm trên đồ thị hàm số mà khoảng cách từ mỗi điểm đó đến hai trục
tọa độ bằng nhau?
A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 11. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số
liệu ghép nhóm
sau: 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là
A. . B. . C. . D. .

Câu 12.  Trong không gian với hệ tọa độ  , cho  tam giác  có  ,  ,  .
Tính diêṇ tích tam giác .

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai véctơ  và .
a) .

b) .

c) .

d) .
Câu 2. Một cơ sở đóng giày sản xuất mỗi ngày được x đôi giầy, . Tổng chi phí sản xuất x đôi giày

(đơn vị nghìn đồng) là . Giả sử cơ sở này bán hết sản phẩm mỗi ngày
với giá 200 nghìn đồng một đôi. Gọi  là số tiền thu được sau khi bán hết x đôi giày và  là
lợi nhuận thu được sau khi bán hết x đôi giày.
a) Doanh thu mỗi ngày của cơ sở sản xuất trên là (nghìn đồng).
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b) Lợi nhuận mà cơ sở sản xuất thu được sau khi bán hết x đôi giày là  
(nghìn đồng).
c) Giả sử trong một ngày nào đó cơ sở sản xuất được 10 đôi giày thì lợi nhuận thu được là  
(nghìn đồng).
d) Lợi nhuận tối đa mà cơ sở sản xuất trên thu được trong một ngày là  nghìn đồng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Một đường dây điện được nối từ nhà máy thuỷ điện Hoà Bình trên đất liền ở vị trí  đến đảo Dừa ở
vị trí  theo đường gấp khúc  (  là một vị trí trên đất liền) như hình vẽ. Biết khoảng cách từ
đảo Dừa vào đất liền là  và khoảng cách . Để lắp đặt đường dây điện đặt
dưới nước có chi phí , dây điện đặt trên đất liền có chi phí .

A H

D

S

Để khi mắc dây điện từ  qua  rồi đến  là ít tốn kém nhất thì điểm  cách  một đoạn là

. Tính .

Câu 2. Trong không gian chọn hệ trục toạ độ cho trước, đơn vị đo là kilômet, một rada phát hiện một máy 

bay chiến đấu di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm  đến điểm  
trong 20 phút. Nếu đến  máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì toạ độ của máy 

bay trong 10 phút tiếp theo là . Biết một khẩu pháo ở toạ độ vị trí điểm

 được bắn ra với vận tốc không đổi gấp 5 lần vận tốc máy bay nhằm bắn trúng 
máy bay tại vị trí . Sau bao nhiêu phút khi máy bay bay từ  thì người điều khiển pháo phải 
bắn.

Câu 3. Một máy bay trình diễn có đường bay gắn với hệ trục  được mô phỏng như hình vẽ, trục  gắn
với mặt đất.
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Đường bay có dạng là một phần của đồ thị hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất  có đường
tiệm cận đứng là  .  Điểm   là  giao  điểm của  đường tiệm cận xiên  của  đồ  thị  hàm số

 và trục  được gọi là điểm giới hạn. Biết máy bay bay từ vị trí  cách tọa tọa độ 
một khoảng   đơn vị và máy bay khi ở vị trí cao nhất cách điểm xuất phát   đơn vị theo
phương song song với trục  và cách mặt đất  đơn vị. Vị trí máy bay tiếp đất cách điểm giới
hạn một khoảng bằng bao nhiêu?

Câu 4. Thống kê thời gian tự học môn Toán của 400 học sinh lớp 12 trong một ngày ta được kết quả
trong bảng ghép nhóm sau

Thời gian (phút)

Số học sinh 120 70 6
0

Biết rằng  là các số nguyên dương và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu bằng . Khi đó,
thời gian tự học trung bình của 400 học sinh (tính theo mẫu số liệu ghép nhóm trên) là bao nhiêu
phút?

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Trong không gian  đài kiểm soát không lưu sân bay đặt ở gốc tọa độ  đơn vị trên
mỗi trục tính theo ki-lô-mét.  Một máy bay chuyển động theo đường thẳng,  bay qua hai  vị  trí

 và  Khi máy bay ở gần đài kiểm soát không lưu nhất
thì khoảng cách giữa vị trí của máy bay và đài kiểm soát không lưu là bao nhiêu km? ( làm tròn kết
quả đến hàng đơn vị)

Câu 2. Cự li cú nhảy 3 bước của 40 học sinh lớp 12 được ghi lại ở bảng tần số ghép nhóm sau:

Độ dài 

Tần số 18 10 6 4 2
Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 3. Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt  và các điểm chạm mặt đất

của bốn chân lần lượt là  ,  ,  ,   (đơn vị cm). Cho biết
trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn 40 N và được phân bố thành bốn lực có độ lớn bằng nhau

như hình vẽ. Độ lớn của lực  bằng bao nhiêu N (làm tròn đến hàng đơn vị)?
(Mỗi 1 cm biểu diễn lực có độ lớn 1N)
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Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục là mét), một thiết bị phát sóng wifi

được đặt tại vị trí . Vùng phủ sóng của thiết bị là một hình cầu có bán kính m. Một

người  sử dụng điện  thoại  đứng ở vị  trí  .  Sau đó,  người  đó di  chuyển đến vị  trí

. Tìm giá trị nguyên của  sao cho cả hai vị trí   và  đều có thể bắt được tín
hiệu wifi từ thiết bị.

ĐỀ 13 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm . Tính .
A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 2. Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số dưới đây. Hỏi hàm số đó
là hàm số nào?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ
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Khoảng nghịch biến của hàm số là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm , . Tọa độ vecto là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 5. Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số có hai điểm cực trị.
B. Hàm số chỉ có giá trị nhỏ nhất không có giá trị lớn nhất.
C. Hàm số có một điểm cực trị.
D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng  và giá trị nhỏ nhất bằng 

Câu 6. Trong không gian , cho hai vectơ , . Khi đó  có tọa độ

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Cho hàm số  xác định trên đoạn  và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Phương trình các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
1 3

2
xy

x



  lần lượt là:

A. 2x   và 3y   . B. 2x  và 1y

C. 2x  và 1y . D. 2y  và 3x   .
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Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ , mặt cầu  có đường kính
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho hàm số  có  Giá trị lớn nhất của hàm số 

trên đoạn bằng
A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 11. Tập tất cả giá trị của tham số để hàm số đồng biến trên là

A.  . B.  .

C.  . D.  .
Câu 12. Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần

tập luyện giải khối rubik , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải
liên tiếp ở bảng sau:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 14,38. B. 10,75. C. 3,63. D. 1,75.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai véctơ  và .
a) .

b) .

c) .

d) .
Câu 2. Có một cái hồ hình chữ nhật rộng , dài . Một vận động viên tập luyện chạy phối hợp với

bơi như sau: Xuất phát từ vị trí điểm  chạy theo chiều dài bể bơi đến vị trí điểm và bơi từ vị
trí điểm   thẳng đến đích là điểm  (đường nét đậm) như hình vẽ. Biết rằng vận tốc bơi là

, vận tốc chạy là .

a) Để quảng đường chạy và quảng đường bơi bằng nhau thì điểm cách điểm  một khoảng là
.

b) Tổng thời gian về đích luôn tăng lên nếu khoảng cách giữa điểm và điểm  giảm xuống.
c) Tổng thời gian về đích luôn giảm xuống nếu khoảng cách giữa điểm và điểm  tăng lên.
d) Thời gian vận động viên về đích nhỏ nhất khi vị trí cách điểm  một khoảng là  (kết
quả làm tròn đến hàng đơn vị).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
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Câu 1. Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp  trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập hệ toạ

độ  như hình vẽ dưới với độ dài đơn vị trên các trục tọa độ bằng . Biết  .
Tính  (làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 2. Một con cá hồi bơi ngược dòng (từ nơi sinh sống) vượt khoảng cách để tới nơi sinh sản. Vận
tốc dòng nước là . Giả sử vận tốc hơi của cả khi mước đứng yên là  thì năng lượng

tiêu hao của cả trong  giờ cho bởi công thức  trong đó  là hàng số cho trước.  tính
hằng Jun. Tình vận tốc bơi của cả khi nước đứng yên, để năng lượng của cả tiêu hao ít nhất?

Câu 3. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau.

Trung bình mỗi học sinh tập bao nhiêu phút mỗi ngày? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
Câu 4. Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định)

tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số trong đó thời gian 
được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm  sẽ biểu thị tốc độ
bán hàng. Hỏi sau khi phát hành thì tốc độ bán hàng đạt lớn nhất bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Ta đã biết trọng tâm của tứ diện  là một điểm  thỏa mãn , với  là trọng tâm của
tam giác . Áp dụng kiến thức trên, biết khối rubik có chiều cao  cm. Khoảng cách từ trọng
tâm của khối rubik đến một đỉnh của nó bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 2. Cho hình thang cân có đáy nhỏ và hai cạnh bên bằng nhau và bằng 5. Tìm diện tích lớn nhất của hình
thang cân đó.
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Câu 3. Một người đầu tư cùng một số tiền vào hai lĩnh vực  và . Nhà đầu tư này ghi lại số tiền thu được

hằng tháng trong hai năm theo mỗi lĩnh vực cho kết quả như sau:

Số tiền

Số tháng theo lĩnh vực A 2 5 10 5 2

Số tháng theo lĩnh vực B 1 8 7 6 2

Tính độ lệch chuẩn của hai mẫu số liệu ghép nhóm và nhận xét về mức độ ổn định của số tiền thu
được hằng tháng khi đầu tư vào hai lĩnh vực trên.

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục là mét), một thiết bị phát sóng wifi

được đặt tại vị trí . Vùng phủ sóng của thiết bị là một hình cầu có bán kính m. Một

người  sử dụng điện  thoại  đứng ở vị  trí  .  Sau đó,  người  đó di  chuyển đến vị  trí

. Tìm giá trị nguyên của  sao cho cả hai vị trí   và  đều có thể bắt được tín
hiệu wifi từ thiết bị.

ĐỀ 14 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số có đạo hàm , . Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho

trên đoạn bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 2. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số có dạng 
. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị như hình vẽ?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Trong không gian , cho mặt cầu . Bán kính mặt cầu bằng
A. B. C. D. 

Câu 5. Trong không gian , cho điểm . Gọi là điểm đối xứng với điểm qua trục hoành.
Tìm tọa độ điểm .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 6. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đạt cực đại tại điểm nào sau đây?
A. . B. C. D. 

Câu 7. Đồ thị hàm số  có một đường tiện cận đứng là
A. B. . C. D. .

Câu 8. Cho điểm , . Độ dài đoạn thẳng bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 9. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là
A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 10.  Trong không gian , cho mặt cầu  Bán kính của mặt cầu đã
cho bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Cho hàm số
 

. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định khi

A. . B. . C. . D. .
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Câu 12. Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần

tập luyện giải khối rubik , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải
liên tiếp ở bảng sau:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 14,38. B. 10,75. C. 3,63. D. 1,75.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm , .

a) .

b) Tọa độ .

c) Tọa độ điểm  để tứ giác  là hình bình hành là .

d) Tọa độ của vectơ .
Câu 2. Một trang sách có dạng hình chữ nhật có diện tích . Sau khi để lề trên và lề dưới đều là ;

lề trái và lề phải là ; phần còn lại của trang sách được in chữ. Gọi  là chiều rộng của trang
sách.

a) Chiều dài của trang sách là: .
b) Diện tích lớn nhất của trang sách được in chữ là: .

c) Trang sách được in chữ có diện tích lớn nhất khi .
d) Phần diện tích để trống là: .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1

. Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 400 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất  sản phẩm

thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm là

(đồng).Trong đó, chi phí vận hành máy móc cho mỗi sản 

phẩm là  đồng. Tổng chi phí mua nguyên vật liệu là

(đồng) nhưng do doanh nghiệp mua với số lượng lớn nên được giảm
1% cho 200 sản phẩm đầu tiên doanh nghiệp sản xuất và giảm 2% cho sản phẩm tiếp theo. Doanh 
nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất ?

Câu 2. Từ tấm bìa hình vuông có cạnh bằng  người ta cắt bỏ các tam giác vuông cân tạo thành hình tô đậm
như hình vẽ. Sau đó người ta gập thành hình hộp chữ nhật không nắp. Thể tích lớn nhất của khối
hộp chữ nhật bằng bao nhiêu ?
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Câu 3. Một bể cá đầy nước có dạng hình hộp chữ nhật  với   (dm),   (dm) và

cạnh bên bằng  (dm). Một chú cá con bơi theo những đoạn thẳng từ điểm  đến chạm mặt đáy
của hồ, rồi từ điểm đó bơi đến vị trí điểm  là trung điểm của  được mô hình hóa như hình vẽ
sau:

Để đường đi ngắn nhất thì chú cá bơi đến điểm dưới đáy hồ cách  và  những đoạn bằng 

và  Khi đó tổng  bao nhiêu ?
Câu 4. Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh lớp 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm

sau:

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng
phần mười)

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Trong hệ trục toạ độ  cho trước (đơn vị trên trục là mét), cho một trạm thu phát sóng 5G có bán 

kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600m được đặt ở vị trí . Tìm giá trị lớn nhất

của  (làm tròn đến hàng đơn vị) để một người dùng điện thoại ở vị trí  có
thể sử dụng dịch vụ của trạm nói trên.

Câu 2. Bộ phận sản xuất của một công ty xác định chi phí để sản xuất  sản phẩm được cho bởi biểu thức

 (nghìn đồng). Nếu  sản phẩm đều được bán hết và giá bán mỗi sản phẩm
là 150 nghìn đồng thì lợi nhuận lớn nhất mà công ty thu được là bao nhiêu?

Câu 3. Một người đầu tư cùng một số tiền vào hai lĩnh vực  và . Nhà đầu tư này ghi lại số tiền thu được
hằng tháng trong hai năm theo mỗi lĩnh vực cho kết quả như sau:

Số tiền

Số tháng theo lĩnh vực A 2 5 10 5 2

Số tháng theo lĩnh vực B 1 8 7 6 2

Tính độ lệch chuẩn của hai mẫu số liệu ghép nhóm và nhận xét về mức độ ổn định của số tiền thu
được hằng tháng khi đầu tư vào hai lĩnh vực trên.

Câu 4. Một chiếc đèn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không giãn xuất phát từ

điểm  trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm  trên đèn tròn sao cho các lực căng

 lần lượt trên dây nối  đôi một vuông góc với nhau và  (N)
(như hình vẽ). Hỏi trọng lượng của chiếc đèn tròn đó bằng bao nhiêu Newton? (làm tròn kết quả
đến hàng đơn vị).
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ĐỀ 1 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1.  Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ.

Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  Ta có
 bằng

A. . B. . C. . D. .

ĐỀ 2 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại . B. Hàm số đạt cực tiểu tại .
C. Hàm số có bốn điểm cực trị. D. Hàm số không có cực đại.

ĐỀ 3 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu  Tìm tọa

độ tâm  và bán kính  của mặt cầu 

A.  và B.  và 

C.  và D. và 
ĐỀ 4 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

A. . B. . C. . D. .
ĐỀ 5 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.
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Câu 1. Tiệm cậng ngang của đồ thị hàm số  là đường thẳng có phương trình
A. . B. . C. . D. .

ĐỀ 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Gọi  và  lần

lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .
ĐỀ 8 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là đường thẳng
A. . B. . C. . D. .

ĐỀ 9 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau

Số điểm cực trị của hàm số bằng
A. B. C. D. 
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ĐỀ 10 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Xác định giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 

A. . B. . C. . D. .
ĐỀ 11 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Tìm giá trị cực đại  và giá trị cực tiểu  của hàm số đã cho.

A.  và . B.  và .

C.  và . D.  và .
ĐỀ 12 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hình bình hành . Biết , 

và . Diện tích hình bình hành  là

A. . B. . C. . D. .
ĐỀ 13 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm . Tính .
A.  . B.  . C.  . D.  .

ĐỀ 14 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số có đạo hàm , . Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho

trên đoạn bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .
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